
Listening Reading Writing Speaking

1 2022100001 Bùi Thị Diệu Ái 9.0 5.0 4.0 4.0 5.5 Năm, năm Đạt

2 2022100003 Mai Thị Lan Anh 9.0 8.5 4.5 4.5 6.5 Sáu, năm Đạt

3 2022100005 Võ Hoài Bảo 4.5 4.0 3.5 4.0 4.0 Bốn, không Đạt

4 2022100006 Nguyễn Thái Bình 9.0 6.5 5.0 5.0 6.5 Sáu, năm Đạt

5 2022100008 Đào Cẩm Ngọc Diệp 2.5 4.5 2.5 3.0 3.0 Ba, không Không đạt

6 2022100010 Nguyễn Bảo Kim Đình 10.0 7.0 3.5 4.0 6.0 Sáu, không Đạt

7 2022100011 Đỗ Trọng Đức 9.5 7.0 5.0 4.5 6.5 Sáu, năm Đạt

8 2022100012 Nguyễn Thị Ngọc Gấm 10.0 9.0 3.0 4.0 6.5 Sáu, năm Đạt

9 2022100013 Vũ Bích Hảo 4.0 5.5 5.5 5.5 5.0 Năm, không Đạt

10 2022100014 Mẫn Thị Thu Hằng 10.0 10.0 2.5 4.0 6.5 Sáu, năm Đạt

11 2022100016 Trần Thị Hiếu 9.5 8.5 4.5 4.0 6.5 Sáu, năm Đạt

12 2022100017 Phan Tín Hiếu 4.5 5.5 5.0 6.0 5.5 Năm, năm Đạt

13 2022100018 Lê Minh Hiếu 7.5 9.5 3.5 6.5 7.0 Bảy, không Đạt

14 2022100019 Phạm Thị Quỳnh Hoa 6.0 5.5 1.0 2.5 4.0 Bốn, không Đạt

15 2022100020 Nguyễn Thị Lệ Hoa 9.0 6.0 3.0 2.0 5.0 Năm, không Đạt

16 2022100021 Trần Thị Huệ 9.5 6.0 2.5 2.5 5.0 Năm, không Đạt

17 2022100022 Lương Vũ Nhật Huy 7.5 8.5 7.0 6.0 7.5 Bảy, năm Đạt

18 2022100023 Nguyễn Thị Khánh Huyền 9.5 4.0 3.5 3.0 5.0 Năm, không Đạt

19 2022100024 Huỳnh Thị Cẩm Huỳnh 3.0 5.0 3.5 4.5 4.0 Bốn, không Đạt

20 2022100027 Nguyễn Thị Nhật Lệ 9.0 7.5 4.0 5.5 6.5 Sáu, năm Đạt

21 2022100028 Lương Trúc Linh 5.5 5.0 4.0 4.5 5.0 Năm, không Đạt

22 2022100029 Đặng Minh Long 5.0 4.5 3.0 1.5 3.5 Ba, năm Không đạt

23 2022100031 Cao Thị Ly Ly 6.0 5.5 2.0 2.0 4.0 Bốn, không Đạt

24 2022100033 Lê Văn Minh 9.0 5.0 1.5 2.5 4.5 Bốn, năm Đạt
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25 2022100035 Trương Thị Huệ Nghiêm 3.5 6.5 4.5 5.0 5.0 Năm, không Đạt

26 2022100036 Nguyễn Huỳnh TuyếtNgọc 6.5 7.0 2.5 4.0 5.0 Năm, không Đạt

27 2022100037 Huỳnh Thị Thu Nguyệt 7.0 7.0 4.5 4.5 6.0 Sáu, không Đạt

28 2022100038 Diệp Thị Kiều Nhi 5.0 6.0 4.0 4.5 5.0 Năm, không Đạt

29 2022100039 Huỳnh Thị Ý Nhi 5.5 5.5 4.5 4.0 5.0 Năm, không Đạt

30 2022100040 Nguyễn Thị Như 8.5 8.0 2.5 3.0 5.5 Năm, năm Đạt

31 2022100041 Huỳnh Quỳnh Oanh 7.0 7.0 4.0 3.5 5.5 Năm, năm Đạt

32 2022100043 Trương Nguyễn NgọcPhú 8.0 6.0 3.0 4.5 5.5 Năm, năm Đạt

33 2022100044 Hà Thị Phúc 9.5 7.5 4.5 5.0 6.5 Sáu, năm Đạt

34 2022100045 Dương Hoàng Phương 4.5 3.5 4.0 6.0 4.5 Bốn, năm Đạt

35 2022100046 Lê Thị Diệu Phương 5.0 8.0 5.0 5.0 6.0 Sáu, không Đạt

36 2022100047 Lê Minh Quí 7.5 9.0 3.0 4.0 6.0 Sáu, không Đạt

37 2022100048 Nguyễn Công Tài 4.0 5.5 4.5 6.5 5.0 Năm, không Đạt

38 2022100049 Nguyễn Văn Tây 10.0 9.5 4.5 5.0 7.5 Bảy, năm Đạt

39 2022100051 Kiều Ngọc Phương Tuấn 2.5 5.0 4.0 4.0 4.0 Bốn, không Đạt

40 2022100052 Vũ Thị Kim Tuyến 9.5 8.0 4.0 4.5 6.5 Sáu, năm Đạt

41 2022100053 Nguyễn Ngọc Tuyết 3.5 5.0 4.0 5.0 4.5 Bốn, năm Đạt

42 2022100054 Lê Thanh Thảo 5.5 5.5 5.0 6.0 5.5 Năm, năm Đạt

43 2022100055 Mai Trần Minh Thông 7.0 6.5 5.5 5.0 6.0 Sáu, không Đạt

44 2022100056 Nguyễn Thị Thu 9.0 10.0 4.0 4.0 7.0 Bảy, không Đạt

45 2022100057 Lý Ngọc Trâm 2.5 4.5 5.0 5.0 4.5 Bốn, năm Đạt

46 2022100058 Đặng Thiên Triệu 4.5 5.5 4.0 6.0 5.0 Năm, không Đạt

47 2022100059 Huỳnh Trọng 9.5 8.5 3.0 4.0 6.5 Sáu, năm Đạt

48 2022100063 Nguyễn Thị Mỹ Vy 7.0 4.0 2.5 3.0 4.0 Bốn, không Đạt

49 2022100064 Nguyễn Hoàng Yến 3.5 5.5 4.5 0.0 3.5 Ba, năm Không đạt
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